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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2015 - 2020;
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Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện đề án đạt mục tiêu đề ra.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện quyết định này./.
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ĐỀ ÁN
KIÊN CỐ HÓA MẶT ĐƯỜNG CÁC TUYẾN ĐƯỜNG HUYỆN (ĐH) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM, GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
(Bàn hành kèm theo Quyết định số 1243 /QĐ-UBND ngày 08 /4/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam)
Phần I
SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC TIÊU CỦA ĐỀ ÁN
1. Sự cần thiết xây dựng đề án
Những năm qua, tỉnh Quảng Nam đã tập trung dành nhiều nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, chất lượng mạng lưới đường bộ ngày càng được cải thiện. Đối với đường giao thông nông thôn (GTNT), Đề án phát triển GTNT giai đoạn 2010-2015 được triển khai theo Nghị quyết số 143/2009/NQ-HĐND ngày 22/7/2009 của HĐND tỉnh. Mục tiêu của đề án, đến năm 2015 đạt 66% đường GTNT được bê tông hóa mặt đường, trong đó giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện 1.447km; nâng tổng số đường GTNT được kiên cố hóa đạt 4.031km/6.411 km. Khối lượng thực tế đã thực hiện trong giai đoạn 2010 - 2014 đạt 1.315km, năm 2015 còn phải tiếp tục thực hiện 162km để đạt mục tiêu đề án đề ra.
Đối với đường tỉnh (ĐT): Giai đoạn 2010-2015, tỉnh đã lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau đầu tư sửa chữa, nâng cấp mặt đường nhiều tuyến quan trọng như ĐT603, ĐT607, ĐT608, ĐT609, ĐT609B, ĐT610B, ĐT611, ĐT611B, ĐT614, ĐT615…đảm bảo giao thông thuận lợi đến trung tâm các huyện, thị xã, thành phố và các khu vực trọng điểm kinh tế, quốc phòng.
Đối với đường huyện (ĐH): Những năm qua hệ thống đường ĐH trên địa bàn tỉnh đã được nhà nước quan tâm đầu tư bằng nhiều nguồn lực nhưng chủ yếu tập trung cho các tuyến đường ở miền núi (đường đến trung tâm xã). Hệ thống đường ĐH tại các huyện đồng bằng và trung du còn nhiều tuyến bị hư hỏng, mặt đường xuống cấp chưa được sửa chữa, nâng cấp, gây khó khăn cho đi lại của nhân dân. Nhu cầu kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường ĐH đã bị hư hỏng mặt đường hoặc chưa có mặt đường hiện nay là rất bức thiết, cần giải quyết để tạo thành mạng lưới giao thông đồng bộ, liên hoàn, kết nối thông suốt từ khu vực nông thôn với hệ thống đường tỉnh lộ, quốc lộ, phục vụ đi lại, vận chuyển hàng hóa của nhân dân được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trong đó có chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Do đó cần xây dựng đề án để có kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm và làm cơ sở cho việc chủ động bố trí vốn ngân sách của tỉnh và các địa phương, cũng như huy động đóng góp của nhân dân.

2. Hiện trạng các tuyến đường ĐH trên địa bàn tỉnh và nhu cầu sửa chữa, nâng cấp mặt đường
Trên địa bàn tỉnh hiện nay có 1.997,28 km đường ĐH đã được UBND tỉnh công bố phân loại và đặt số hiệu (tại Quyết định số 3520/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 và Quyết định 1001/QĐ-UBND ngày 23/3/2014), trong đó phân loại:

- Đã có mặt đường: 1.414km (chiếm 70,8%)

+ Mặt đường nhựa, láng nhựa: 871km (43,6%)

+ Mặt đường BTXM: 543km (27,2%)

Trong số 1.414km đường ĐH đã có mặt đường hiện nay có 1.104km đường đã được xây dựng kiên cố, đang khai thác bình thường (chiếm 78%), còn lại 310km (22%) hiện tại đang bị xuống cấp, hư hỏng, quy mô đầu tư chưa phù hợp, cần sửa chữa nâng cấp.

- Chưa có mặt đường: 583km (chiếm 29,2%)

+ Cấp phối: 72km (4%)

+ Đường đất: 511km (25,6%); số liệu cụ thể ở bảng 1.
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1.997,28        871,16        543,33        71,60       511,19   

I Khu vực miền núi          978,59         502,93        140,87       46,80    287,99 

1 Tây Giang           115,70          38,90            7,00         2,00      67,80 

2 Đông Giang           122,82          81,05          11,27              -        30,50 

3 Nam Giang             67,10            9,50            3,00       20,50      34,10 

4 Phước Sơn             81,31          76,31                 -               -          5,00 

5 Bắc Trà My           108,00          74,70                 -           9,00      24,30 

6 Nam Trà My           153,31        100,55          37,45              -        15,31 

7 Hiệp Đức             86,40          56,60          11,30         1,00      17,50 

8 Nông Sơn             94,30            1,80          55,00              -        37,50 

9 Tiên Phước           149,65          63,52          15,85       14,30      55,98 

II Khu vực đồng bằng       1.018,69         368,23        402,46       24,80    223,20 

10 Đại Lộc           110,22          51,94          47,38         6,80        4,10 

11 Điện Bàn             65,10          34,45          24,05              -          6,60 

12 Duy Xuyên           145,30          33,10          84,70              -        27,50 

13 Quế Sơn           193,00          54,44          71,66              -        66,90 

14 Thăng Bình           299,10          58,70        138,20       18,00      84,20 

15 Phú Ninh           104,80          69,90          18,30              -        16,60 

16 Núi Thành           101,17          65,70          18,17              -        17,30 

Ghi chú: Thành phố Tam Kỳ và Hội An không có đường ĐH (km)

Bảng 1. Hiện trạng mạng lưới đường ĐH (km)

TT Khu vực/huyện

Chiều dài

* Nhu cầu đường ĐH trên địa bàn tỉnh cần đầu tư xây dựng, nâng cấp mặt đường là 893km, bao gồm 583km các tuyến đường hiện nay chưa có mặt đường (mới có cấp phối hoặc nền đất) và 310km các tuyến đường đã có mặt đường nhưng hiện tại đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, khó khăn trong việc đi lại.

3. Phạm vi thực hiện, mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể của đề án
3.1. Phạm vi của đề án: Kiên cố hóa các tuyến đường ĐH, trong đó ưu tiên cho các tuyến đã được UBND tỉnh phân loại, bổ sung thêm các tuyến đường chưa được phân loại nhưng đạt tiêu chí để chuyển thành đường ĐH.

3.2. Mục tiêu của đề án: Cải thiện hạ tầng giao thông khu vực nông thôn, tạo điều kiện để tiếp cận đến các trung tâm xã, cụm xã một cách thuận lợi. Thông qua việc thực hiện Đề án, huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

3.3. Nhiệm vụ cụ thể:
- Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường ĐH đang khai thác nhưng hiện nay còn là đường đất hoặc cấp phối, chưa được xây dựng mặt đường (583km);

- Kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường ĐH đã có mặt đường nhưng đã bị xuống cấp, nguy cơ lầy lội, ách tắc giao thông về mùa mưa (310km).
Trong điều kiện nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh và huyện còn nhiều khó khăn, bên cạnh bảo trì thường xuyên các tuyến đường ĐH đang khai thác, trong giai đoạn 2015 - 2020 dành nguồn vốn để đầu tư kiên cố hóa mặt đường ĐH đạt khoảng 35% trong tổng số km đường ĐH cần kiên cố hóa (893km). Ngoài ra, trong trường hợp các địa phương bố trí thêm từ nguồn vốn ngân sách địa phương và huy động thêm các nguồn vốn khác, tỷ lệ kiên cố mặt đường ĐH có thể đạt cao hơn.
Tùy thuộc vào điều kiện nguồn vốn bố trí, sẽ ưu tiên giải quyết để đạt được các mục tiêu sau:

- Kiên cố hóa các tuyến đường ĐH nối đến trung tâm các xã, cụm xã; 100% các xã có đường giao thông đến trung tâm xã đi lại thuận lợi quanh năm (trừ các vị trí ngầm, tràn có thể gián đoạn khi bị ngập lũ và các tuyến đường đến trung tâm các xã đặc biệt khó khăn có nhu cầu kinh phí quá lớn).
- Kiên cố hóa các tuyến đường không nối đến trung tâm các xã nhưng có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội.

4. Quy mô đầu tư, chỉ tiêu kỹ thuật và kết cấu công trình
Tùy điều kiện khai thác thực tế của từng tuyến đường ĐH, đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa mặt đường trên nền đường đã có và mở rộng, chỉnh tuyến cục bộ để đảm bảo chỉ tiêu kỹ thuật theo các cấp đường như sau:

- Đường GTNT loại A: nền đường rộng 5,0m, mặt đường rộng 3,5m.

- Đường cấp VI: nền đường rộng 6,5m; mặt đường và lề gia cố rộng 5,5m, (trong đó mặt đường rộng 3,5m; gia cố lề mỗi bên 1,0m, kết cấu gia cố lề giống kết cấu mặt đường).

- Đường cấp V: nền đường rộng 7,5m; mặt đường rộng 5,5m.

- Tải trọng: Xe 13 tấn, trục xe 10 tấn.

- Kết cấu mặt đường bê tông xi măng M.300 dày 22-24cm, móng cấp phối đá dăm hoặc bê tông nhựa dày 7cm, móng cấp phối đá dăm.
Kết cấu cụ thể các loại mặt đường theo thiết kế mẫu do UBND tỉnh ban hành.

Phần II

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CỦA ĐỀ ÁN VÀ BỐ TRÍ VỐN ĐẦU TƯ
1. Nhu cầu và kế hoạch kiên cố hóa mặt đường giai đoạn năm 2015 - 2020 của Đề án

1.1. Nhu cầu kiên cố hóa mặt đường các tuyến ĐH trên địa bàn tỉnh

Trong tổng số 1.998km đường ĐH hiện nay trên địa bàn tỉnh, tổng chiều dài đường ĐH cần đầu tư xây dựng, nâng cấp mặt đường là 893km (chiếm 44,8%), bao gồm 583km các tuyến đường ĐH hiện nay chưa có mặt đường (mới có cấp phối hoặc nền đất) và 310km các tuyến ĐH đã có mặt đường nhưng hiện nay đang bị xuống cấp, hư hỏng nặng, khó khăn trong việc đi lại.

Theo đơn giá xây dựng hiện hành, quy mô xây dựng mặt đường rộng 3,5m là 1,9 tỷ đồng/km; mặt đường rộng 5,5m là 2,9 tỷ đồng/km, ước tính nhu cầu kinh phí để kiên cố hóa mạng lưới đường ĐH là 2.073 tỷ đồng (tính theo đơn giá cuối năm 2014, chưa tính yếu tố trượt giá).
Bảng 2. Nhu cầu kiên cố hóa hệ thống đường ĐH chưa có mặt đường
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Bề rộng 

mặt đường 

(m)

Chiều dài 

(km)

Đơn giá 

(tỷ/km)

Kinh phí 

(tỷ đồng)

I Chưa có mặt đường 582,8 1355,3

1 Khu vực miền núi 3,5m       334,8            1,9       636,1 

2 Khu vực đồng bằng 5,5m       248,0            2,9       719,2 

II Mặt đường xuống cấp 309,6 718,0

1 Khu vực miền núi 3,5m       179,8            1,9       341,6 

2 Khu vực đồng bằng 5,5m       129,8            2,9       376,4 

892,4 2073,4 Tổng cộng

1.2. Kế hoạch kiên cố hóa mặt đường giai đoạn 2015-2020 của Đề án

Ngoài sử dụng nguồn vốn bảo trì đường bộ hàng năm để sửa chữa, nâng cấp mặt đường các tuyến ĐH bị hư hỏng, trên cơ sở quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật và đơn giá xây dựng các loại mặt đường cuối năm 2014 và khả năng cân đối ngân sách tỉnh và các địa phương, kế hoạch kiên cố hóa mặt đường giai đoạn năm 2015 - 2020 đặt ra như sau:

- Đối với loại đường chưa có mặt đường (583km): Ưu tiên đầu tư các tuyến nối đến trung tâm xã, loại trừ một số tuyến đường ở khu vực miền núi cao như Tây Giang, Nam Giang (do nhu cầu nguồn vốn quá lớn, khả năng huy động vốn của địa phương khó khăn nên không đưa vào Đề án, huy động các nguồn vốn khác để đầu tư). Tổng chiều dài đường cần xây dựng mặt đường là 227,7km, lấy tròn là 228km (tỷ lệ khoảng 39% nhu cầu), trong đó miền núi: 104km, đồng bằng 127km.

- Đối với các tuyến đường đã có mặt đường nhưng đang hư hỏng, xuống cấp hiện có 310km, trong đó: sửa chữa định kỳ 70% các đoạn tuyến hư hỏng bằng nguồn vốn bảo trì đường bộ hàng năm, 30% đưa vào Đề án để kiên cố hóa mặt đường, tương ứng 92,8km, lấy tròn 93km (tỷ lệ khoảng 30% nhu cầu), trong đó khu vực miền núi: 54km, khu vực đồng bằng: 39km;

Tổng cộng khối lượng kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015 - 2020 theo đề án là 320km.
Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh, năm 2015 thực hiện khoảng 20km; phần còn lại 300km sẽ triển khai trong 5 năm 2016 - 2020, bình quân mỗi năm khoảng 60km.

2. Dự kiến khối lượng thực hiện cho từng địa phương giai đoạn 2015 - 2020
Căn cứ vào hiện trạng đường ĐH của các địa phương, mục tiêu của Đề án và kế hoạch thực hiện của đề án giai đoạn năm 2015 - 2020 đã nêu ở mục 1.2, phần II, dự kiến khối lượng đường ĐH kiên cố hóa mặt đường thực hiện trong giai đoạn 2015 - 2020 của từng địa phương tại các Bảng 5, 6, 7.
Trong quá trình thực hiện có thể điều tiết tăng, giảm để đảm bảo sự hài hòa và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương.
3. Nguồn vốn và cơ chế huy động vốn đầu tư
Vốn đầu tư cho các công trình chủ yếu là ngân sách nhà nước. Công tác giải phóng mặt bằng vận động tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ủng hộ thực hiện.

3.1. Cơ chế hỗ trợ và huy động vốn đầu tư
Đầu tư cho xây lắp và chi khác, cơ chế huy động vốn như sau:

- Các huyện đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 60% (không bao gồm chi phí GPMB), ngân sách huyện, xã và huy động nhân dân đóng góp 40%.

- Các huyện miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 80% (không bao gồm chi phí GPMB), ngân sách huyện, xã 20%.

Ngoài ra ngân sách huyện và xã phải đầu tư các chi phí liên quan đến sửa chữa, mở rộng nền đường, bổ sung các cống thoát nước, đào rãnh dọc và GPMB (nếu không vận động được sự đóng góp của cộng đồng nhân dân).

3.2. Đóng góp của cộng đồng, nhân dân

Phổ biến rộng rãi chủ trương của tỉnh về đầu tư kiến cố hóa các tuyến ĐH; vận động cộng đồng, nhân dân trong vùng dự án hiến đất, giải tỏa cây cối, vật kiến trúc, bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án.

Chỉ triển khai đầu tư khi có sự thống nhất tự chịu trách nhiệm GPMB của cộng đồng dân cư, thôn, xóm.

3.3. Nhu cầu nguồn vốn để triển khai thực hiện Đề án 
[image: image3.emf]Tỷ lệ (%)

Kinh phí 

(tỷ đồng)

Tỷ lệ (%)

Kinh phí 

(tỷ đồng)

I Khu vực miền núi     154,6     293,7         51,8       235,0         58,7 

1 Chưa có mặt đường      100,7      191,3            80        153,1            20          38,3 

2 Đã có mặt đường        53,9     102,4            80          81,9            20          20,5 

II Khu vực đồng bằng     165,9     481,1       288,7       192,4 

1 Chưa có mặt đường      127,0      368,3            60        221,0            40        147,3 

2 Đã có mặt đường        38,9     112,8            60          67,7            40          45,1 

320,5 774,9 523,7 251,2

320 775          524           251 

Bảng 3. Nhu cầu nguồn vốn để triển khai đề án giai đoạn 2015-2020 

Khối 

lượng 

(km)

Kinh phí (tỷ đồng)

Tổng

Ngân sách huyện Ngân sách tỉnh

Tổng cộng

Làm tròn

TT Khu vực

Ghi chú: Tổng kinh phí nêu trên lập theo đơn giá cố định năm 2014, chưa xét đến yếu tố trượt giá là 775 tỷ đồng. Nếu tính đến yếu tố trượt giá 10% cho mỗi năm thì đơn giá/km đường sẽ là:


[image: image4.emf]Đơn giá trung bình năm 2015 2,42       tỷ đồng/km

Đơn giá trung bình năm 2020 3,89       tỷ đồng/km

Tỷ lệ chung ngân sách tỉnh là 67,6       %

Tỷ lệ chung ngân sách huyện là 32,4       %

 3.4. Nhu cầu kinh phí hàng năm và giai đoạn 2015 - 2020
Do yếu tố về trượt giá nên đơn giá xây dựng hàng năm tăng, để thực hiện cùng khối lượng thì kinh phí năm sau cao hơn năm trước với mức tăng dự kiến 10%/năm, cụ thể như sau:


[image: image5.emf]TT Năm

Khối lượng 

(km)

Đơn giá        

(tỷ đồng/km)

Tổng vốn

Ngân sách tỉnh 

(66,7%)

Ngân sách 

huyện (33,3%)

1 2015 20 2,42              48,40       32,28              16,12              

2 2016 60 2,66              159,72     106,53            53,19              

3 2017 60 2,93              175,69     117,19            58,51              

4 2018 60 3,22              193,26     128,91            64,36              

5 2019 60 3,54              212,59     141,80            70,79              

6 2020 60 3,90              233,85     155,98            77,87              

320 1.024       683                 341                 

        Bảng 4. Lộ trình thực hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2020 và nhu cầu kinh phí

Tổng cộng

* Tổng nhu cầu nguồn vốn tính cho giai đoạn 2015 - 2020 cần để kiên cố hóa mặt đường 320km đường ĐH (có tính đến yếu tố trượt giá mỗi năm 10%) là 1.024 tỷ đồng; trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 683 tỷ đồng (chiếm 66,7%); ngân sách huyện và huy động nhân dân là 341 tỷ đồng (chiếm 33,3%).

[image: image6.emf]Cộng Còn tốt Hư hỏng

Đưa vào 

đề án

Tổng

Đưa vào 

đề án

Tổng 1.992           1.409        1.099        310           93             583           228           320                  

I Khu vực miền núi          976,6        641,8        462,1        179,7          53,9        334,8        100,7                154,6 

1 Tây Giang          115,7          45,9          45,9              -                -            69,8          15,9                  15,9   Điều tiết giảm 

2 Đông Giang          122,8          92,3          66,6          25,7            7,7          30,5            9,2                  16,9 

3 Nam Giang            67,1          12,5            8,5            4,0            2,0          54,6          13,7                  15,7   Điều tiết giảm 

4 Phước Sơn            81,3          76,3          65,3          11,0            5,3            5,0            5,0                  10,3   Điều tiết tăng 

5 Bắc Trà My          108,0          74,7          42,2          32,5            9,0          33,3          10,0                  18,9   Điều tiết giảm 

6 Nam Trà My          153,3        138,0        103,0          35,0          10,5          15,3            4,6                  15,1 

7 Hiệp Đức            86,4          67,9          42,9          25,0            5,5          18,5          10,0                  15,5   Điều tiết tăng 

8 Nông Sơn            94,3          56,8          27,9          28,9            8,7          37,5          11,3                  19,9 

9 Tiên Phước          147,7          77,4          59,8          17,6            5,3          70,3          21,1                  26,4 

II Khu vực đồng bằng       1.015,2        767,2        636,6        130,6          38,9        248,0        127,0                165,9 

10 Đại Lộc          110,2          99,3          67,1          32,2            9,7          10,9            6,5                  16,1   Điều tiết tăng 

11 Điện Bàn            61,6          55,0          12,8          42,2          10,8            6,6            6,6                  17,4   Điều tiết tăng 

12 Duy Xuyên          145,3        117,8        104,8          13,0            3,9          27,5          14,8                  18,7   Điều tiết tăng 

13 Quế Sơn          193,0        126,1        109,3          16,8            5,0          66,9          33,5                  38,5 

14 Thăng Bình          299,1        196,9        178,4          18,5            4,6        102,2          47,8                  52,4   Điều tiết giảm 

15 Phú Ninh          104,8          88,2          82,3            5,9            4,0          16,6            9,3                  13,3   Điều tiết tăng 

16 Núi Thành          101,2          83,9          81,9            2,0            1,0          17,3            8,7                    9,7   Điều tiết tăng 

Bảng 5. Dự kiến kế hoạch thực hiện cho từng địa phương

Tổng cộng 

khối lượng đưa 

vào Đề án

Chiều dài (km)

Ghi chú

Tổng chiều 

dài

Đã có mặt đường Chưa có mặt đường

Khu vực/huyện TT


Bảng 6. Danh mục công trình đường ĐH kiên cố hóa mặt đường trong giai đoạn 2015-2020

	TT
	Khu vực huyện tuyến
	Phân theo năm
	Chỉ tiêu (Km)
	Đoạn
	Chiều dài thực hiện (Km)
	Quy mô đầu tư
	Dự kiến kinh phí (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	
	Kết cấu mặt đường
	Bề rộng mặt (m)
	Bề rộng nền (m)
	Tổng
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	TỔNG CỘNG
	
	320,0
	
	320,0
	
	
	
	1.118,1
	778,1
	340,0

	I
	Khu vực miền núi
	
	154,6
	
	154,60
	
	
	
	536,28
	429,02
	107,26

	1
	Tây Giang
	
	15,9
	
	15,90
	
	
	
	42,94
	34,35
	8,59

	
	ĐH2.TG
	2015
	0,9
	Km0+100-Km1+300
	0,90
	BTXM
	3,5
	5
	1,84
	1,47
	0,37

	
	ĐH2.TG
	2016
	3,0
	Km1+300-Km4+800
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	6,73
	5,39
	1,35

	
	ĐH4.TG
	2017
	3,0
	Km4+00-Km7+500
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	7,41
	5,92
	1,48

	
	ĐH4.TG
	2018
	3,0
	Km7+500-Km11+00
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	8,15
	6,52
	1,63

	
	ĐH4.TG
	2019
	3,0
	Km11+00-Km14+500
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	8,96
	7,17
	1,79

	
	ĐH4.TG
	2020
	3,0
	Km14+500-Km18+00
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	9,86
	7,89
	1,97

	2
	Đông Giang
	
	16,9
	
	16,90
	
	
	
	67,24
	53,79
	13,45

	
	ĐH15.ĐG
	2015
	0,9
	
	0,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,83
	2,26
	0,57

	
	ĐH3.ĐG
	2016
	3,2
	
	1,20
	BTXM
	3,5
	5,5
	9,60
	7,68
	1,92

	
	ĐH6.ĐG
	
	
	
	2,00
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH1.ĐG
	2017
	3,2
	Km0+00-Km3+700
	3,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	12,16
	9,73
	2,43

	
	ĐH1.ĐG
	2018
	3,2
	Km3+700-Km7+400
	3,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	13,37
	10,70
	2,67

	
	ĐH10.ĐG
	2019
	3,2
	
	1,00
	BTXM
	3,5
	5,5
	13,10
	10,48
	2,62

	
	ĐH12.ĐG
	
	
	
	2,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH5.ĐG
	2020
	3,2
	
	3,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	16,18
	12,95
	3,24

	3
	Nam Giang
	
	15,7
	
	15,70
	
	
	
	64,92
	51,94
	12,98

	
	ĐH4.NG
	2015
	1,2
	Km0+00-Km16+00
	1,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	3,77
	3,01
	0,75

	
	ĐH4.NG
	2016
	2,9
	Km0+00-Km16+00
	2,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	10,02
	8,01
	2,00

	
	ĐH4.NG
	2017
	2,9
	Km0+00-Km16+00
	2,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	11,02
	8,81
	2,20

	
	ĐH4.NG
	2018
	2,9
	Km0+00-Km16+00
	2,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	12,12
	9,70
	2,42

	
	ĐH4.NG
	2019
	2,9
	Km0+00-Km16+00
	2,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	13,33
	10,67
	2,67

	
	ĐH4.NG
	2020
	2,9
	Km0+00-Km16+00
	2,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	14,67
	11,73
	2,93

	4
	Phước Sơn
	
	10,3
	
	10,30
	
	
	
	27,66
	22,13
	5,53

	
	ĐH3.PS
	2015
	0,8
	Km7+00-Km 7+ 400
	0,40
	BTXM
	3,5
	5,5
	1,63
	1,31
	0,33

	
	ĐH2.PS
	
	
	Km6+200-Km6+600
	0,40
	BTXM
	3,5
	5,5
	
	
	

	
	ĐH2.PS
	2016
	1,9
	Km2+300-Km3+700
	1,10
	BTXM
	3,5
	5,5
	4,26
	3,41
	0,85

	
	ĐH4.PS
	
	
	Km3+100-Km4+200
	0,80
	BTXM
	3,5
	5,5
	
	
	

	
	ĐH1.PS
	2017
	1,9
	Km2+550-Km3+550
	0,90
	BTXM
	3,5
	5,5
	4,69
	3,75
	0,94

	
	ĐH3.PS
	
	
	Km4+200-Km5+700
	1,00
	BTXM
	3,5
	5,5
	
	
	

	
	ĐH4.PS
	2018
	1,9
	Km2+550-Km3+550
	0,90
	BTXM
	3,5
	5,5
	5,16
	4,13
	1,03

	
	ĐH4.PS
	
	
	Km4+200-Km5+700
	1,00
	BTXM
	3,5
	5,5
	
	
	

	
	ĐH5.PS
	2019
	1,9
	Km0+200-Km2+700
	1,90
	BTXM
	3,5
	5,5
	5,67
	4,54
	1,13

	
	ĐH1.PS
	2020
	1,9
	Km30+00-Km32+500
	1,90
	BTXM
	3,5
	5,5
	6,24
	4,99
	1,25

	5
	Bắc Trà My
	
	18,9
	
	18,90
	
	
	
	76,96
	61,56
	15,39

	
	ĐH1.BTM
	2015
	1,4
	Km0+00-Km10+752
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	4,33
	3,46
	0,87

	
	ĐH7.BTM
	2016
	3,5
	Km0+00-Km3+700
	3,50
	BTXM
	5,5
	6,5
	11,90
	9,52
	2,38

	
	ĐH7.BTM
	2017
	3,5
	Km0+00-Km3+700
	0,20
	BTXM
	5,5
	6,5
	13,09
	10,47
	2,62

	
	ĐH8.BTM
	
	
	Km0+00-Km29+00
	3,30
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH6.BTM
	2018
	3,5
	Km0+00-Km4+00
	2,20
	BTXM
	5,5
	6,5
	14,39
	11,52
	2,88

	
	ĐH8.BTM
	
	
	Km0+00-Km29+00
	1,30
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH4.BTM
	2019
	3,5
	Km0+00-Km21+00
	3,50
	BTXM
	5,5
	6,5
	15,83
	12,67
	3,17

	
	ĐH3.BTM
	2020
	3,5
	Km0+00-Km20+00
	3,50
	BTXM
	5,5
	6,5
	17,42
	13,93
	3,48

	6
	Nam Trà My
	
	15,1
	
	15,10
	
	
	
	40,60
	32,48
	8,12

	
	ĐH06.NTM
	2015
	1,1
	Km7+300-Km8+800
	1,10
	BTXM
	3,5
	5
	2,24
	1,80
	0,45

	
	ĐH06.NTM
	2016
	2,8
	Km8+800-Km10+360
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	6,28
	5,03
	1,26

	
	ĐH02.NTM
	
	
	Km5+630-Km7+130
	0,90
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH08.NTM
	
	
	Km7+084-Km8+624
	0,90
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH02.NTM
	2017
	2,8
	Km7+130-Km16+100
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	6,91
	5,53
	1,38

	
	ĐH08.NTM
	
	
	Km8+624-Km11+824
	1,80
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH04.NTM
	2018
	2,8
	Km0+00-Km3+150
	1,80
	BTXM
	3,5
	5
	7,60
	6,08
	1,52

	
	ĐH09.NTM
	
	
	Km8+530-Km9+980
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH09.NTM
	2019
	2,8
	Km9+980-Km13+600
	2,10
	BTXM
	3,5
	5
	8,36
	6,69
	1,67

	
	ĐH07.NTM
	
	
	Km11+500-Km12+480
	0,70
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH07.NTM
	2020
	2,8
	Km12+480-Km15+280
	1,60
	BTXM
	3,5
	5
	9,20
	7,36
	1,84

	
	ĐH03.NTM
	
	
	Km14+800-Km16+600
	1,20
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	7
	Hiệp Đức
	
	15,5
	
	15,50
	
	
	
	38,90
	31,12
	7,78

	
	ĐH7.HĐ
	2015
	1,0
	Km1+700-Km2+700
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	1,90
	1,52
	0,38

	
	ĐH1.HĐ
	2016
	2,9
	Km0+00-Km10+500
	2,90
	BTXM
	3,5
	5
	6,06
	4,85
	1,21

	
	ĐH1.HĐ
	2017
	2,9
	Km0+00-Km10+500
	2,90
	BTXM
	3,5
	5
	6,67
	5,33
	1,33

	
	ĐH1.HĐ
	2018
	2,9
	Km0+00-Km10+500
	2,90
	BTXM
	3,5
	5
	7,33
	5,87
	1,47

	
	ĐH1.HĐ
	2019
	2,9
	Km0+00-Km10+500
	1,50
	BTXM
	3,5
	5
	8,07
	6,45
	1,61

	
	ĐH4.HĐ
	
	
	Km1+300-Km5+600
	1,40
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH4.HĐ
	2020
	2,9
	Km1+300-Km5+600
	2,90
	BTXM
	3,5
	5
	8,87
	7,10
	1,77

	8
	Nông Sơn
	
	19,9
	
	19,90
	
	
	
	76,12
	60,89
	15,22

	
	ĐH3.NS
	2015
	1,4
	Km1+00-Km5+00
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	4,06
	3,25
	0,81

	
	ĐH4.NS
	2016
	3,7
	Km0+00-Km3+000
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	11,80
	9,44
	2,36

	
	ĐH5.NS
	
	
	Km0+00-Km0+900
	0,90
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH8.NS
	
	
	Km0+00-Km0+900
	0,90
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH9.NS
	
	
	Km0+00-Km0+900
	0,90
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH5.NS
	2017
	3,7
	Km0+900-Km2+500
	1,60
	BTXM
	5,5
	6,5
	12,98
	10,39
	2,60

	
	ĐH6.NS
	
	
	Km0+00-Km1+100
	1,10
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH7.NS
	
	
	Km3+00-Km4+000
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH6.NS
	2018
	3,7
	Km1+100-Km2+500
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	14,28
	11,43
	2,86

	
	ĐH7.NS
	
	
	Km4+000-Km5+400
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH10.NS
	
	
	Km0+00-Km0+900
	0,90
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH10.NS
	2019
	3,7
	Km0+900-Km2+600
	1,70
	BTXM
	5,5
	6,5
	15,71
	12,57
	3,14

	
	ĐH11.NS
	
	
	Km3+00-Km5+00
	2,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH1.NS
	2020
	3,7
	Km16+00-Km19
	2,50
	BTXM
	5,5
	6,5
	17,28
	13,82
	3,46

	
	ĐH12.NS
	
	
	Km1+00-Km2+200
	1,20
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	9
	Tiên Phước
	
	26,4
	
	26,40
	
	
	
	100,94
	80,75
	20,19

	
	ĐH14.TP
	2015
	1,9
	Km0+00-Km0+720
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	5,51
	4,41
	1,10

	
	ĐH6.TP
	
	
	Km4+400-Km6+700
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH6.TP
	
	
	Km8+600-Km9+500
	0,4
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH1.TP
	
	
	Km6+050-Km7+300
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH6.TP
	2016
	4,9
	Km0+150-Km0+800
	0,65
	BTXM
	5,5
	6,5
	15,63
	12,50
	3,13

	
	ĐH6.TP
	
	
	Km11+150-Km12+800
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH12.TP
	
	
	Km0+00-Km4+800
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH2.TP
	
	
	Km0+150-Km1+950
	1,3
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH2.TP
	
	
	Km3+200-Km4+650
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH6.TP
	2017
	4,9
	Km13+400-Km15+000
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	17,19
	13,76
	3,44

	
	ĐH2.TP
	
	
	Km3+550-Km5+250
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH2.TP
	
	
	Km9+000-Km10+450
	1,0
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH2.TP
	
	
	Km11+100-Km12+900
	0,9
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH7.TP
	
	
	Km0+00-Km3+500
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH7.TP
	2018
	4,9
	Km3+500-Km6+700
	1,50
	BTXM
	5,5
	6,5
	18,91
	15,13
	3,78

	
	ĐH12.TP
	
	
	Km4+800-Km8+100
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH4.TP
	
	
	Km0+00-Km1+800
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH15.TP
	
	
	Km3+450-Km5+150
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH11.TP
	2019
	4,9
	Km3+500-Km7+900
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	20,80
	16,64
	4,16

	
	ĐH1.TP
	
	
	Km2+550-Km3+625
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH1.TP
	
	
	Km4+500-Km6+050
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH1.TP
	
	
	Km7+300-Km9+500
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH4.TP
	
	
	Km6+300-Km7+220
	0,90
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH11.TP
	2020
	4,9
	Km2+00-Km3+500
	1,70
	BTXM
	5,5
	6,5
	22,89
	18,31
	4,58

	
	ĐH10.TP
	
	
	Km0+00-Km7+500
	3,20
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	II
	Khu vực đồng bằng
	
	165,4
	
	165,40
	
	
	
	581,81
	349,09
	232,72

	10
	Đại Lộc
	
	16,1
	
	16,10
	
	
	
	61,62
	36,97
	24,65

	
	ĐH4.ĐL
	2015
	1,1
	Km1+900-Km3+00
	1,10
	BTXM
	5,5
	6,5
	3,19
	1,91
	1,28

	
	ĐH4.ĐL
	2016
	3,0
	Km0+00-Km1+900
	1,70
	BTXM
	5,5
	6,5
	9,57
	5,74
	3,83

	
	ĐH8.ĐL
	
	
	Km1+00-Km2+400
	1,30
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH8.ĐL
	2017
	3,0
	Km2+400-Km5+700
	3,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	10,53
	6,32
	4,21

	
	ĐH8.ĐL
	2018
	3,0
	Km5+700-Km6 +804
	1,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	11,58
	6,95
	4,63

	
	ĐH18.ĐL
	
	
	Km 0+00-Km1+400
	1,30
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH5.ĐL
	
	
	Km0+00-Km0+700
	0,70
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH5.ĐL
	2019
	3,0
	Km0+700-Km1+500
	0,80
	BTXM
	5,5
	6,5
	12,74
	7,64
	5,10

	
	ĐH5.ĐL
	
	
	Km2+335-Km4+835
	2,20
	BTXM
	5,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH5.ĐL
	2020
	3,0
	Km4+835-Km8+235
	3,00
	BTXM
	5,5
	6,5
	14,01
	8,41
	5,60

	11
	Điện Bàn
	
	17,4
	
	17,40
	
	
	
	68,03
	40,82
	27,21

	
	ĐH1.ĐB
	2015
	0,9
	Km7+00-Km9+600
	0,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,66
	1,59
	1,06

	
	ĐH6.ĐB
	2016
	3,3
	Km0+00-Km1+800
	1,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	10,71
	6,43
	4,28

	
	ĐH13.ĐB
	
	
	Km1+00-Km2+500
	1,50
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH6.ĐB
	2017
	3,3
	Km1+800-Km2+600
	1,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	11,78
	7,07
	4,71

	
	ĐH1.ĐB
	
	
	Km5+00-Km6+500
	1,50
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH6.ĐB
	2018
	3,3
	Km2+600-Km4+400
	1,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	12,96
	7,77
	5,18

	
	ĐH1.ĐB
	
	
	Km6+500-Km8+000
	1,50
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH6.ĐB
	2019
	3,3
	Km4+400-Km5+800
	1,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	14,25
	8,55
	5,70

	
	ĐH10.ĐB
	
	
	Km7+00-Km8+500
	1,50
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH6.ĐB
	2020
	3,3
	Km5+800-Km7+600
	1,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	15,68
	9,41
	6,27

	
	ĐH10.ĐB
	
	
	Km8+500-Km10+00
	1,50
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	12
	Duy Xuyên
	
	18,7
	
	18,70
	
	
	
	71,88
	43,13
	28,75

	
	ĐH3.DX
	2015
	1,2
	
	1,20
	BTXM
	7,5
	9,5
	3,54
	2,12
	1,42

	
	ĐH19.DX
	2016
	3,5
	
	1,50
	BTXM
	7,5
	9,5
	11,36
	6,81
	4,54

	
	ĐH10.DX
	
	
	
	2,00
	BTXM
	7,5
	9,5
	
	
	

	
	ĐH18.DX
	2017
	3,5
	
	1,50
	TNN
	7,5
	9
	11,50
	6,90
	4,60

	
	ĐH10.DX
	
	
	
	2,00
	BTXM
	7,5
	9,5
	
	
	

	
	ĐH4.DX
	2018
	3,5
	
	3,50
	BTXM
	7,5
	9,5
	13,74
	8,25
	5,50

	
	ĐH17.DX
	2019
	3,5
	
	3,50
	BTXM
	7,5
	9,5
	15,12
	9,07
	6,05

	
	ĐH16.DX
	2020
	3,5
	
	3,50
	BTXM
	7,5
	9,5
	16,63
	9,98
	6,65

	13
	Quế Sơn
	
	38,5
	
	38,50
	
	
	
	96,95
	58,17
	38,78

	
	ĐH16.QS
	2015
	2,0
	
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	3,80
	2,28
	1,52

	
	ĐH05.QS
	
	
	
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH07.QS
	2016
	7,3
	
	3,50
	BTXM
	3,5
	5
	15,26
	9,15
	6,10

	
	ĐH27.QS
	
	
	
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH23.QS
	
	
	
	1,30
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH23.QS
	2017
	7,3
	
	4,30
	BTXM
	3,5
	5
	16,78
	10,07
	6,71

	
	ĐH22.QS
	
	
	
	3,00
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH22.QS
	2018
	7,3
	
	2,30
	BTXM
	3,5
	5
	18,46
	11,08
	7,38

	
	ĐH20.QS
	
	
	
	5,00
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH20.QS
	2019
	7,3
	
	2,30
	BTXM
	3,5
	5
	20,31
	12,18
	8,12

	
	ĐH09.QS
	
	
	
	1,50
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH25.QS
	
	
	
	3,50
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH25.QS
	2020
	7,3
	
	1,30
	BTXM
	3,5
	5
	22,34
	13,40
	8,94

	
	ĐH11.QS
	
	
	
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	
	ĐH24.QS
	
	
	
	3,50
	BTXM
	3,5
	5
	
	
	

	14
	Thăng Bình
	
	51,7
	
	51,70
	
	
	
	185,00
	111,00
	74,00

	
	ĐH 07.TB
	2015
	2,7
	Km10+253-Km12+500
	2,00
	BTXM
	3,5
	5,0
	5,87
	3,52
	2,35

	
	ĐH 14.TB
	
	
	Km3+050-Km3+450
	0,40
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 25.TB
	
	
	Km0+400-Km0+753
	0,30
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 25.TB
	2016
	9,8
	Km1+00-Km4+800
	4,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	27,18
	16,31
	10,87

	
	ĐH 28.TB
	
	
	Km2+00-Km3+00
	1,00
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 02.TB
	
	
	Km18-Km20+00
	2,00
	BTXM
	3,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH 13.TB
	
	
	Km4+00-Km6+00
	2,00
	BTXM
	3,5
	6,5
	
	
	

	
	ĐH 02.TB
	2017
	9,8
	Km0+00-Km5+00
	5,00
	BTXM
	5,5
	7,5
	34,98
	20,99
	13,99

	
	ĐH 25.TB
	
	
	Km4+800-Km9+600
	4,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 09.TB
	2018
	9,8
	Km0+00-Km4+800
	4,80
	BTN
	5,5
	7,5
	31,31
	18,78
	12,52

	
	ĐH 04.TB
	
	
	Km0+00-Km2+00
	2,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 06.TB
	
	
	Km0+00-Km1+00
	1,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 01.TB
	
	
	Km12+00-Km14+00
	2,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 15.TB
	2019
	9,8
	Km0+00-Km3+00
	2,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	39,11
	23,46
	15,64

	
	ĐH 20.TB
	
	
	Km4+00-Km5+00
	1,00
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 13.TB
	
	
	Km6+00-Km8+00
	2,00
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 07.TB
	
	
	Km6+00-Km10+00
	4,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH 17.TB
	2020
	9,8
	Km0+00-Km9+800
	9,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	46,56
	27,94
	18,62

	15
	Phú Ninh
	
	13,3
	
	13,30
	
	
	
	33,42
	20,05
	13,37

	
	ĐH11.PN
	2015
	0,8
	Km0+00-Km15+300
	0,80
	BTXM
	3,5
	5
	1,52
	0,91
	0,61

	
	ĐH11.PN
	2016
	2,5
	Km0+00-Km15+300
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	5,23
	3,14
	2,09

	
	ĐH12.PN
	2017
	2,5
	Km0+00-Km15+00
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	5,75
	3,45
	2,30

	
	ĐH12.PN
	2018
	2,5
	Km0+00-Km15+00
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	6,32
	3,79
	2,53

	
	ĐH12.PN
	2019
	2,5
	Km0+00-Km15+00
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	6,95
	4,17
	2,78

	
	ĐH12.PN
	2020
	2,5
	Km0+00-Km15+00
	2,50
	BTXM
	3,5
	5
	7,65
	4,59
	3,06

	16
	Núi Thành
	
	9,7
	
	9,70
	
	
	
	32,92
	19,75
	13,17

	
	ĐH07,NT
	2015
	0,7
	Km2+00-Km3+00
	0,70
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,07
	1,24
	0,83

	
	ĐH03.NT
	2016
	1,8
	Km3+00-Km12+00
	0,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	5,24
	3,14
	2,09

	
	ĐH02,NT
	
	
	Km0+00-Km1+00
	1,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH04.NT
	2017
	1,8
	Km0+800-Km1+800
	1,00
	BTN
	5,5
	7,5
	5,76
	3,46
	2,30

	
	ĐH03.NT
	
	
	Km0+00-Km0+800
	0,80
	BTXM
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH02,NT
	2018
	1,8
	Km1+00-Km2+00
	1,00
	BTN
	5,5
	7,5
	5,75
	3,45
	2,30

	
	ĐH04.NT
	
	
	Km1+800-Km2+600
	0,80
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH03.NT
	2019
	2,2
	Km0+800-Km2+00
	1,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	8,70
	5,22
	3,48

	
	ĐH02,NT
	
	
	Km2+00-Km3+00
	1,00
	BTN
	5,5
	7,5
	
	
	

	
	ĐH04.NT
	2020
	1,4
	Km2+600-Km4+00
	1,40
	BTN
	5,5
	7,5
	5,41
	3,25
	2,16

	17
	TP Hội An
	
	
	
	
	
	
	
	32,0
	19,2
	12,8

	
	Bổ sung danh mục theo TB 05/TB-UBND
	2015
	
	Cầu Cẩm Kim
	
	
	
	
	
	9
	

	
	
	2016
	
	Cầu Cẩm Kim
	
	
	
	
	
	9,2
	


Bảng 7. Danh mục công trình đường ĐH kiên cố hóa mặt đường thực hiện trong năm 2015
	TT
	KV/huyện/tuyến
	Chỉ tiêu đề án (Km)
	Đoạn
	Chiều dài thực hiện (Km)
	Quy mô đầu tư
	Dự kiến nguồn vốn (tỷ đồng)

	
	
	
	
	
	Kết cấu mặt đường
	Bề rộng mặt (m)
	Bề rộng nền (m)
	Tổng
	Ngân sách tỉnh
	Ngân sách huyện

	TỔNG CỘNG
	20,0
	
	20,0
	
	
	
	66,7
	45,1
	21,7

	I
	Khu vực miền núi
	10,6
	
	10,60
	
	
	
	28,10
	22,48
	5,62

	1
	Tây Giang
	0,9
	
	0,90
	
	
	
	1,84
	1,47
	0,37

	
	ĐH2.TG
	0,9
	Km0+100-Km1+300
	0,90
	BTXM
	3,5
	5
	1,84
	1,47
	0,37

	2
	Đông Giang
	0,9
	
	0,90
	
	
	
	2,83
	2,26
	0,57

	
	ĐH15.ĐG
	0,9
	
	0,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,83
	2,26
	0,57

	3
	Nam Giang
	1,2
	
	1,20
	
	
	
	3,77
	3,01
	0,75

	
	ĐH4.NG
	1,2
	Km0+00-Km16+00
	1,20
	BTXM
	5,5
	7,5
	3,77
	3,01
	0,75

	4
	Phước Sơn
	0,8
	
	0,80
	
	
	
	1,63
	1,31
	0,33

	
	ĐH3PS
	0,8
	Km7+00-Km 7+ 400
	0,40
	BTXM
	3,5
	5,5
	0,82
	0,65
	0,16

	
	ĐH2PS
	
	Km6+200-Km6+600
	0,40
	BTXM
	3,5
	5,5
	0,82
	0,65
	0,16

	5
	Bắc Trà My
	1,4
	
	1,40
	
	
	
	4,33
	3,46
	0,87

	
	ĐH1.BTM
	1,4
	Km0+00-Km10+752
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	4,33
	3,46
	0,87

	6
	Nam Trà My
	1,1
	
	1,10
	
	
	
	2,24
	1,80
	0,45

	
	ĐH06.NTM
	1,1
	Km7+300-Km8+800
	1,10
	BTXM
	3,5
	5
	2,24
	1,80
	0,45

	7
	Hiệp Đức
	1,0
	
	1,00
	
	
	
	1,90
	1,52
	0,38

	
	ĐH7.HĐ
	1,0
	Km1+700-Km2+700
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	1,90
	1,52
	0,38

	8
	Nông Sơn
	1,4
	
	1,40
	
	
	
	4,06
	3,25
	0,81

	
	ĐH3.NS
	1,4
	Km1+00-Km5+00
	1,40
	BTXM
	5,5
	6,5
	4,06
	3,25
	0,81

	9
	Tiên Phước
	1,9
	
	1,90
	
	
	
	5,51
	4,41
	1,10

	
	ĐH14.TP
	1,9
	Km0+00-Km0+720
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	1,45
	1,16
	0,29

	
	ĐH6.TP
	
	Km4+400-Km6+700
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	1,45
	1,16
	0,29

	
	ĐH6.TP
	
	Km8+600-Km9+500
	0,4
	BTXM
	5,5
	6,5
	1,16
	0,93
	0,23

	
	ĐH1.TP
	
	Km6+050-Km7+300
	0,5
	BTXM
	5,5
	6,5
	1,45
	1,16
	0,29

	II
	Khu vực đồng bằng
	9,4
	
	9,40
	
	
	
	38,64
	22,58
	16,05

	10
	Đại Lộc
	1,1
	
	1,10
	
	
	
	3,19
	1,91
	1,28

	
	ĐH4.ĐL
	1,1
	Km1+900-Km3+00
	1,10
	BTXM
	5,5
	6,5
	3,19
	1,91
	1,28

	11
	Điện Bàn
	0,9
	
	0,90
	
	
	
	2,66
	1,59
	1,06

	
	ĐH1.ĐB
	0,9
	Km7+00-Km9+600
	0,90
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,66
	1,59
	1,06

	12
	Duy Xuyên
	1,2
	
	1,20
	
	
	
	3,54
	2,12
	1,42

	
	ĐH3.DX
	1,2
	
	1,20
	BTXM
	7,5
	9,5
	3,54
	2,12
	1,42

	13
	Quế Sơn
	2,0
	
	2,00
	
	
	
	3,80
	2,28
	1,52

	
	ĐH16.QS
	2,0
	
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	1,90
	1,14
	0,76

	
	ĐH05.QS
	
	
	1,00
	BTXM
	3,5
	5
	1,90
	1,14
	0,76

	14
	Thăng Bình
	2,7
	
	2,70
	
	
	
	5,87
	3,52
	2,35

	
	ĐH 07.TB
	2,7
	Km10+253-Km12+500
	2,00
	BTXM
	3,5
	5,0
	3,80
	2,28
	1,52

	
	ĐH 14.TB
	
	Km3+050-Km3+450
	0,40
	BTXM
	5,5
	7,5
	1,18
	0,71
	0,47

	
	ĐH 25.TB
	
	Km0+400-Km0+753
	0,30
	BTXM
	5,5
	7,5
	0,89
	0,53
	0,35

	15
	Phú Ninh
	0,8
	
	0,80
	
	
	
	1,52
	0,91
	0,61

	
	ĐH11.PN
	0,8
	Km0+00-Km15+300
	0,80
	BTXM
	3,5
	5
	1,52
	0,91
	0,61

	16
	Núi Thành
	0,7
	
	0,70
	
	
	
	2,07
	1,24
	0,83

	
	ĐH7.NT
	0,7
	Km2+00-Km3+00
	0,70
	BTXM
	5,5
	7,5
	2,07
	1,24
	0,83

	17
	Hội An
	
	
	0,00
	
	
	
	16,00
	9,00
	7,00

	
	Cầu Cẩm Kim
	
	
	
	
	
	
	16,00
	9,00
	7,00


Phần III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Hình thức và phương thức thực hiện các dự án

Hàng năm, trên cơ sở danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH được UBND tỉnh phê duyệt và nguồn vốn hỗ trợ được phân bổ, UBND các huyện, thị xã quyết định việc đầu tư dự án, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.

Tùy tình hình cụ thể ở địa phương, UBND các huyện, thị xã có thể giao Phòng chuyên môn cấp huyện hoặc UBND cấp xã làm chủ đầu tư thực hiện dự án. Đơn vị được giao làm chủ đầu tư tổ chức lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình trên cơ sở thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng được UBND tỉnh ban hành, trình UBND cấp huyện phê duyệt để thực hiện.
UBND cấp xã có trách nhiệm vận động cộng đồng, nhân dân trong vùng dự án hiến đất, giải tỏa cây cối, vật kiến trúc, đảm bảo bàn giao mặt bằng để triển khai thực hiện dự án theo cam kết.

Công tác tổ chức thi công có thể kết hợp giữa phương thức đấu thầu và phương thực tự thực hiện. Chủ đầu tư và các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện các công việc phù hợp với năng lực. Những công việc cơ quan nhà nước không đủ năng lực hoặc điều kiện để thực hiện thì tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu có năng lực thực hiện. Trong quá trình thực hiện có sự tham gia của các Phòng chuyên môn của huyện và có sự giám sát của cộng đồng. Công tác thi công và nghiệm thu thực hiện theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành

2. Xây dựng kế hoạch thực hiện
2.1. Danh mục công trình cần đầu tư và bố trí kinh phí hỗ trợ
Căn cứ khối lượng và danh mục công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH giai đoạn 2015 - 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt, hàng năm UBND các huyện, thị xã rà soát, hiệu chỉnh danh mục công trình cần đầu tư, báo cáo danh mục cần đầu tư năm tiếp theo cho Sở Giao thông vận tải tổng hợp trước ngày 31/10 năm trước kế hoạch.
Trên cơ sở chỉ tiêu của Đề án, khả năng bố trí nguồn vốn, Sở Giao thông vận tải xây dựng chỉ tiêu khối lượng từng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính trình UBND tỉnh giao kế hoạch cho các địa phương.

2.2. Định mức hỗ trợ ngân sách tỉnh
Sở Giao thông vận tải xây dựng đơn giá xây dựng mặt đường ĐH trình UBND tỉnh ban hành để làm cơ sở xác định kinh phí hỗ trợ cho các địa phương. Đơn giá được lập cho hai khu vực:

- Khu vực miền núi cao: Gồm các huyện Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nông Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Đông Giang.

- Khu vực đồng bằng và miền núi thấp: Gồm các huyện, thị xã còn lại; địa điểm để lập đơn giá tại huyện Thăng Bình.

3. Phân công trách nhiệm
3.1. Sở Giao thông vận tải

Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh triển khai Đề án, có nhiệm vụ:

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế tài chính và quản lý xây dựng; thiết kế mẫu và đơn giá xây dựng công trình kiên cố hóa mặt đường ĐH.

- Soạn thảo, ban hành hướng dẫn và các biểu mẫu về hồ sơ dự án đầu tư, quy trình thi công, giám sát, kiểm tra và nghiệm thu, biểu mẫu kiểm tra, nghiệm thu. Phân công cán bộ theo dõi việc triển khai thực hiện đề án và tham gia giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thi công.

- Xây dựng kế hoạch hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài Chính tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương.

- Theo dõi tiến độ thực hiện, định kỳ báo cáo tình hình triển khai đề án; tham mưu giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

3.2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài Chính cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hàng năm của ngân sách tỉnh cho UBND các huyện, thị xã để thực hiện theo Nghị quyết số 134/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về kiên cố hóa mặt đường các tuyến đường huyện (ĐH) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 - 2020.
3.3. Sở Tài Chính
Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí hỗ trợ cho các địa phương; theo dõi, tổng hợp số liệu cấp, phát vốn hỗ trợ đầu tư, quyết toán công trình tại các địa phương.
3.4. UBND cấp huyện
Xây dựng kế hoạch, danh mục công trình cần thực hiện hàng năm, gửi Sở Giao thông vận tải trước ngày 31/10 năm trước kế hoạch để tổng hợp, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cân đối nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định.

Cân đối, bố trí các nguồn vốn thuộc ngân sách địa phương để đối ứng, tổ chức thực hiện Đề án tại địa phương; thực hiện các công việc theo phân cấp, ủy quyền của UBND tỉnh.
Theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đề án trên địa bàn địa phương, định kỳ tổng hợp báo cáo cho các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

3.5. Các Phòng chuyên môn cấp huyện
Tham mưu UBND cấp huyện triển khai Đề án tại địa phương;

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và các công việc khác theo phân công của UBND cấp huyện.
3.6. UBND các xã, thị trấn có tuyến đường đi qua

Phối hợp với Chủ đầu tư vận động cộng đồng nhân dân giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng công trình; tổ chức để nhân dân tham gia giám sát theo quy định về giám sát cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư và các công việc khác theo phân công của UBND cấp huyện.

3.7. Chủ đầu tư công trình

Chủ trì tổ chức khảo sát, kiểm tra tuyến đường; lập hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình và Kế hoạch đấu thầu trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức lựa chọn nhà thầu để thực hiện theo quy định.
Kiểm tra, giám sát và nghiệm thu công trình hoàn thành, lập hồ sơ quyết toán công trình trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt./.
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		TT		Khu vực		Bề rộng mặt đường (m)		Chiều dài (km)		Đơn giá (tỷ/km)		Kinh phí (tỷ đồng)

		I		Chưa có mặt đường				582.8				1355.3

		1		Khu vực miền núi		3,5m		334.8		1.9		636.1

		2		Khu vực đồng bằng		5,5m		248.0		2.9		719.2

		II		Mặt đường xuống cấp				309.6				718.0

		1		Khu vực miền núi		3,5m		179.8		1.9		341.6

		2		Khu vực đồng bằng		5,5m		129.8		2.9		376.4

		Tổng cộng						892.4				2073.4
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		Bảng 3. Nhu cầu nguồn vốn để triển khai đề án giai đoạn 2015-2020

		TT		Khu vực		Khối lượng (km)		Kinh phí (tỷ đồng)

								Tổng		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện

										Tỷ lệ (%)		Kinh phí (tỷ đồng)		Tỷ lệ (%)		Kinh phí (tỷ đồng)

		I		Khu vực miền núi		154.6		293.7		51.8		235.0				58.7

		1		Chưa có mặt đường		100.7		191.3		80		153.1		20		38.3

		2		Đã có mặt đường		53.9		102.4		80		81.9		20		20.5

		II		Khu vực đồng bằng		165.9		481.1				288.7				192.4

		1		Chưa có mặt đường		127.0		368.3		60		221.0		40		147.3

		2		Đã có mặt đường		38.9		112.8		60		67.7		40		45.1

		Tổng cộng				320.5		774.9				523.7				251.2

		Làm tròn				320		775				524				251

				Đơn giá trung bình năm 2015				2.42		tỷ đồng/km

				Đơn giá trung bình năm 2020				3.90		tỷ đồng/km

				Tỷ lệ chung ngân sách tỉnh là				67.6		%

				Tỷ lệ chung ngân sách huyện là				32.4		%
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		TT		Khu vực		Khối lượng (km)		Kinh phí (tỷ đồng)

								Tổng		Ngân sách tỉnh				Ngân sách huyện

										Tỷ lệ (%)		Kinh phí (tỷ đồng)		Tỷ lệ (%)		Kinh phí (tỷ đồng)

		I		Khu vực miền núi		154.3		293.2				234.5				58.6

		1		Chưa có mặt đường		100.4		190.8		80		152.6		20		38.2

		2		Đã có mặt đường		53.9		102.4		80		81.9		20		20.5

		II		Khu vực đồng bằng		162.9		472.4				283.4				189.0

		1		Chưa có mặt đường		124.0		359.6		60		215.8		40		143.8

		2		Đã có mặt đường		38.9		112.8		60		67.7		40		45.1

		Tổng cộng				317.2		765.6				518.0				247.6

		Làm tròn				317		766		0		518				248

				Đơn giá trung bình năm 2015				2.42		tỷ đồng/km

				Đơn giá trung bình năm 2020				3.89		tỷ đồng/km

				Tỷ lệ chung ngân sách tỉnh là				67.6		%

				Tỷ lệ chung ngân sách huyện là				32.4		%
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		Bảng 5. Dự kiến kế hoạch thực hiện cho từng địa phương

		TT		Khu vực/huyện		Chiều dài (km)																				Ghi chú

						Tổng chiều dài		Đã có mặt đường								Nhựa		BTXM		Chưa có mặt đường				Tổng cộng khối lượng đưa vào Đề án				Cấp phối		Đất

								Cộng		Còn tốt		Hư hỏng		Đưa vào đề án						Tổng		Đưa vào đề án

				Tổng		1,992		1,409		1,099		310		93		866		543		583		228		320				72		511

		I		Khu vực miền núi		976.6		641.8		462.1		179.7		53.9		500.9		140.9		334.8		100.7		154.6				46.8		288.0

		1		Tây Giang		115.7		45.9		45.9		- 0		- 0		38.9		7.0		69.8		15.9		15.9		Điều tiết giảm		2.0		67.8

		2		Đông Giang		122.8		92.3		66.6		25.7		7.7		81.0		11.3		30.5		9.2		16.9				- 0		30.5

		3		Nam Giang		67.1		12.5		8.5		4.0		2.0		9.5		3.0		54.6		13.7		15.7		Điều tiết giảm		20.5		34.1

		4		Phước Sơn		81.3		76.3		65.3		11.0		5.3		76.3		- 0		5.0		5.0		10.3		Điều tiết tăng		- 0		5.0

		5		Bắc Trà My		108.0		74.7		42.2		32.5		9.0		74.7		- 0		33.3		10.0		18.9		Điều tiết giảm		9.0		24.3

		6		Nam Trà My		153.3		138.0		103.0		35.0		10.5		100.6		37.5		15.3		4.6		15.1				- 0		15.3

		7		Hiệp Đức		86.4		67.9		42.9		25.0		5.5		56.6		11.3		18.5		10.0		15.5		Điều tiết tăng		1.0		17.5

		8		Nông Sơn		94.3		56.8		27.9		28.9		8.7		1.8		55.0		37.5		11.3		19.9				- 0		37.5

		9		Tiên Phước		147.7		77.4		59.8		17.6		5.3		61.5		15.9		70.3		21.1		26.4				14.3		56.0

		II		Khu vực đồng bằng		1,015.2		767.2		636.6		130.6		38.9		364.7		402.5		248.0		127.0		165.9				24.8		223.2

		10		Đại Lộc		110.2		99.3		67.1		32.2		9.7		51.9		47.4		10.9		6.5		16.1		Điều tiết tăng		6.8		4.1

		11		Điện Bàn		61.6		55.0		12.8		42.2		10.8		31.0		24.1		6.6		6.6		17.4		Điều tiết tăng		- 0		6.6

		12		Duy Xuyên		145.3		117.8		104.8		13.0		3.9		33.1		84.7		27.5		14.8		18.7		Điều tiết tăng		- 0		27.5

		13		Quế Sơn		193.0		126.1		109.3		16.8		5.0		54.4		71.7		66.9		33.5		38.5				- 0		66.9

		14		Thăng Bình		299.1		196.9		178.4		18.5		4.6		58.7		138.2		102.2		47.8		52.4		Điều tiết giảm		18.0		84.2

		15		Phú Ninh		104.8		88.2		82.3		5.9		4.0		69.9		18.3		16.6		9.3		13.3		Điều tiết tăng		- 0		16.6

		16		Núi Thành		101.2		83.9		81.9		2.0		1.0		65.7		18.2		17.3		8.6		9.6		Điều tiết tăng		- 0		17.3
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		Bảng 4. Lộ trình thực hiện Đề án giai đoạn 2015 - 2020 và nhu cầu kinh phí

		TT		Năm		Khối lượng (km)		Đơn giá        (tỷ đồng/km)		Tổng vốn		Ngân sách tỉnh (66,7%)		Ngân sách huyện (33,3%)

		1		2015		20		2.42		48.40		32.28		16.12

		2		2016		60		2.66		159.72		106.53		53.19

		3		2017		60		2.93		175.69		117.19		58.51

		4		2018		60		3.22		193.26		128.91		64.36

		5		2019		60		3.54		212.59		141.80		70.79

		6		2020		60		3.90		233.85		155.98		77.87

		Tổng cộng				320				1,024		683		341
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		Bảng 1. Hiện trạng mạng lưới đường ĐH (km)

		TT		Khu vực/huyện		Chiều dài

						Tổng		Nhựa		BTXM		Cấp phối		Đất

						1,997.28		871.16		543.33		71.60		511.19

		I		Khu vực miền núi		978.59		502.93		140.87		46.80		287.99

		1		Tây Giang		115.70		38.90		7.00		2.00		67.80

		2		Đông Giang		122.82		81.05		11.27		- 0		30.50

		3		Nam Giang		67.10		9.50		3.00		20.50		34.10

		4		Phước Sơn		81.31		76.31		- 0		- 0		5.00

		5		Bắc Trà My		108.00		74.70		- 0		9.00		24.30

		6		Nam Trà My		153.31		100.55		37.45		- 0		15.31

		7		Hiệp Đức		86.40		56.60		11.30		1.00		17.50

		8		Nông Sơn		94.30		1.80		55.00		- 0		37.50

		9		Tiên Phước		149.65		63.52		15.85		14.30		55.98

		II		Khu vực đồng bằng		1,018.69		368.23		402.46		24.80		223.20

		10		Đại Lộc		110.22		51.94		47.38		6.80		4.10

		11		Điện Bàn		65.10		34.45		24.05		- 0		6.60

		12		Duy Xuyên		145.30		33.10		84.70		- 0		27.50

		13		Quế Sơn		193.00		54.44		71.66		- 0		66.90

		14		Thăng Bình		299.10		58.70		138.20		18.00		84.20

		15		Phú Ninh		104.80		69.90		18.30		- 0		16.60

		16		Núi Thành		101.17		65.70		18.17		- 0		17.30

				Ghi chú: Thành phố Tam Kỳ và Hội An không có đường ĐH (km)






